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PHẦN I: TRẮC NGHIỆM: Điền đáp án đúng vào ô trống.
	Bài 1:
	Tính: 2000 + 32129 : 361 = …

	

	Bài 2:
	Tìm x, biết: x × 348 + 631 = 70231
x = ….
	

	Bài 3:
	Có 30 thùng, mỗi thùng đựng 125 quyển sách. Nếu người ta đóng 150 quyển vào một thùng thì có số thùng sách là: …. thùng.
	

	Bài 4:
	Bốn kho loại I, mỗi kho chứa 3933kg gạo và một kho loại II chứa 1773 kg gạo. Trung bình mỗi kho chứa bao nhiêu ki – lô- gam gạo?
	

	Bài 5:
	Có 8300kg gạo cần đóng vào các bao 125kg. Đóng được nhiều nhất vào bao nhiêu bao gạo như vậy?
	

	Bài 6:
	Tính: 35712 : (32 × 31)

	

	Bài 7:
	Có hai cửa hàng đều nhận về 7380m vải. Trung bình mỗi ngày cửa hàng thứ nhất bán được 123m, cửa hàng thứ hai bán được 60m. Hỏi cửa hàng nào bán hết sau và sau bao nhiêu ngày?
	

	Bài 8:
	Tìm số A, biết rằng khi chia A cho 938 thì dư 134, chia cho 814 thì dư 382.
A = …
	

	Bài 9:
	Tìm số bé nhất có bốn chữ số sao cho đem số đó chia cho 937 thì được số dư là số dư lớn nhất có thể.

	

	Bài 10:
	Khi nhân một số tự nhiên với 127, một học sinh đã đổi chỗ chữ số hàng chục và hàng đơn vị của thừa số thứ hai. Vì vậy kết quả của phép tính tăng thêm 16605 đơn vị. Tích đúng của phép nhân đó là: …….
	



PHẦN II:TỰ LUẬN: HS trình bày chi tiết bài làm.
Bài 1.  Một xe chở các túi gạo tẻ và gạo nếp, trong đó chứa tất cả 3105kg gạo tẻ và nếp. Biết số túi gạo tẻ bằng số túi gạo nếp, mỗi túi gạo tẻ chứa 15kg gạo, mỗi túi gạo nếp chứa 12kg gạo. Hỏi xe đó chở được bao nhiêu ki - lô - gam gạo mỗi loại?
....................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................
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....................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................... 
Bài 2. Có 100 hộp bút như nhau. Từ mỗi hộp bút người ta lấy ra 10 bút thì số bút còn lại trong 100 hộp đúng bằng số bút ở trong 75 hộp nguyên ban đầu. Mỗi hộp nguyên có bao nhiêu bút?
....................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................
Bài 3. Khi nhân một số tự nhiên với 127, một học sinh đã đổi chỗ chữ số hàng chục và hàng đơn vị của thừa số thứ hai. Vì vậy kết quả của phép tính tăng thêm 16605 đơn vị. Tìm tích đúng của phép nhân đó.
....................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
Bài 4. Cho A là số tự nhiên có hai chữ số, biết rằng nếu viết thêm chữ số 0 vào giữa số hàng chục và số hàng đơn vị của số đó ta được số mới gấp 9 lần số ban đầu. Tìm A.
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